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Lời  nói  đầu

3

	 Các em học sinh lớp Một thân mến!

	 Mỗi vùng miền, mỗi tỉnh thành trên đất nước Việt Nam đều có những nét 
đặc trưng riêng về tự nhiên và văn hoá. Kon Tum chúng ta là một tỉnh có thiên 
nhiên đa dạng và nhiều danh lam thắng cảnh, là vùng đất giàu truyền thống 
cách mạng, với nhiều di tích lịch sử và văn hoá độc đáo.

	 Để giúp các em hiểu hơn về quê hương mình, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon 
Tum đã biên soạn tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum - Lớp 1. Nội dung 
sách gồm 8 bài học, nhằm trang bị cho các em những hiểu biết cơ bản về văn 
hoá, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường,… của địa phương. Từ đó, giúp các 
em hoà nhập tốt hơn với môi trường mình đang sống; biết tự hào và có ý thức 
giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá của địa phương Kon Tum.

	 Các bài học trong tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum - Lớp 1 được tổ 
chức theo hướng hoạt động trải nghiệm. Các em sẽ được học, được thực hành, 
được trải nghiệm dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo, cha mẹ và mọi người 
xung quanh.

	 Hi vọng mỗi trang sách, mỗi bài học sẽ mang lại niềm vui, những điều bổ 
ích cho các em.

	 Mong rằng, cha mẹ, người thân của học sinh đồng hành cùng con em mình, 
giúp con em mình có cơ hội vận dụng những bài học mới vào trong cuộc sống 
gia đình và xã hội, nhằm hình thành kĩ năng, hành vi, những cảm xúc tích cực 
để các con thêm yêu quý và tự hào về quê hương Kon Tum.

	 Chúc các em cùng bạn bè và người thân có những trải nghiệm thật vui và 
bổ ích!

Các em hãy bảo quản, giữ gìn sách để dành tặng cho các bạn học sinh lớp sau!



	 Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum - Lớp 1 gồm 08 bài, được thực 
hiện trong 35 tiết/ năm và tổ chức theo hướng hoạt động trải nghiệm.

	 Mỗi bài học bao gồm những hoạt động để em khám phá, thực hành 
và vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống. Trong mỗi bài, các em sẽ gặp 
những dấu hiệu chỉ dẫn, cụ thể như sau:

Giới thiệu

Giới thiệu một số hình ảnh, nội dung 
liên quan đến bài học. Những hình 
ảnh, nội dung này sẽ tạo sự hứng thú 
và khai thác vốn kinh nghiệm đã có 
của các em để phục vụ cho hoạt động 
tiếp theo.

Tìm hiểu
Giải thích, cung cấp thông tin; thầy cô 
giáo sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu, 
hình thành kiến thức mới của bài học.

Nhận biết
Các em thực hành, củng cố những nội 
dung vừa khám phá ở hoạt động tìm 
hiểu.

Trải nghiệm Các em vận dụng kiến thức đã học vào 
trong cuộc sống gia đình và xã hội.

Các em tự đánh giá xem mình có đạt 
được mục tiêu bài học không và thái 
độ tham gia, hợp tác trong các hoạt 
động của em như thế nào.

	 Thầy cô giáo sẽ hướng dẫn các em tham gia hoạt động trải nghiệm 
những nội dung giáo dục địa phương theo những chỉ dẫn này. Đồng thời, 
em cùng người thân có thể làm theo các chỉ dẫn để tự thực hiện trải nghiệm 
ở nhà và cộng đồng.

Hướng dẫn sử dụng tài liệu
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Giới thiệu

	 Nghe bài hát về quê hương

	 Nghe và vận động theo bài hát về quê hương.

	

	 Nêu những hình ảnh về quê hương có trong bài hát.

Quê hương emBài 1



6

	 Du lịch qua màn ảnh nhỏ: Cảnh đẹp quê hương

 Khu Du lịch sinh thái Măng Đen, 
  tỉnh Kon Tum - Ảnh: Anh Thư

 Con đường đẹp nổi tiếng ở Khu Du lịch  
      sinh thái Măng Đen - Ảnh: Kim Loan

	

	

	

	
 Dòng sông Đắk Bla, tỉnh Kon Tum - Ảnh: Minh Đức

	 Em yêu thích cảnh đẹp nào ở trên?
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Tìm hiểu

	 Khu Du lịch sinh thái Măng Đen 

	 Khu Du lịch sinh thái Măng Đen nằm trên địa phận huyện Kon Plông tỉnh 
Kon Tum. Nơi đây có phong cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ quanh năm, được 
ví là Đà Lạt thứ hai của Việt Nam. Hằng năm, khu du lịch này thu hút nhiều 
du khách đến tham quan. 

	

Hồ Đắk Ke ở Khu 
Du lịch sinh thái 
Măng Đen, tỉnh 
Kon Tum -
Ảnh: Hà Oanh

	
	

Chùa Khánh Lâm 
ở Khu Du lịch sinh 
thái Măng Đen, 
tỉnh Kon Tum -
Ảnh: Minh Đức
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Thác Pa Sỹ ở Khu Du lịch sinh 
thái Măng Đen, tỉnh Kon Tum - 
Ảnh: Hữu Thọ

	 Sông Đắk Bla

	 Sông Đắk Bla như một dải lụa mềm, chảy qua thành phố Kon Tum. Sông Đắk 
Bla đã gắn bó với người dân nơi đây từ bao đời. Sông bồi đắp phù sa màu 
mỡ, cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất.

 Sông Đắk Bla, đoạn chảy qua cửa ngõ vào 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - 

Ảnh: Ngọc Chí

 Cầu treo Kon Klor bắc qua sông Đắk Bla, 
tỉnh Kon Tum - Ảnh: Minh Đức

	 Trưng bày tranh ảnh và tìm hiểu cảnh đẹp quê hương Kon Tum.

	 Chia sẻ với bạn về nội dung tranh đã trưng bày.
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Nhận biết

	 1. Em tập làm hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu về Khu Du lịch sinh thái 
Măng Đen, sông Đắk Bla hoặc cảnh đẹp nơi em ở.

	

	

	

	 2. Trong những hình dưới đây, hình nào chụp cảnh ở Măng Đen, hình nào 
chụp cảnh sông Đắk Bla?

	

  1 2

 Ảnh: Ngọc Chí  Ảnh: Minh Đức
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3  4
 Ảnh: Hữu Thọ  Ảnh: Minh Đức

	 3. Em chọn việc làm nào trong các việc làm dưới đây để góp phần giữ gìn 
quê hương sạch, đẹp?	

  

   

	
 1 2

	
 3  4

5 6
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Trải nghiệm

	 1. Vẽ một bức tranh về quê hương Kon Tum theo ý thích của em. 

	

		

	 2. Giới thiệu bức tranh mà em đã vẽ:

	 - Giới thiệu với bạn về nội dung bức tranh đó.

	 - Nêu tình cảm của em đối với quê hương thể hiện qua bức tranh.

	 3. Chia sẻ với bạn về một số việc nên làm để bảo vệ môi trường nơi em 
sinh sống.
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	 4. Hãy cùng ông bà, bố mẹ và người thân đi tham quan những cảnh đẹp nổi 
tiếng của quê em.

	

	

Em tự đánh giá theo hướng dẫn của thầy, cô giáo.
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Giới thiệu

	 Cùng vui múa ca 

	

Múa xoangBài 2
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	 Cùng xem múa xoang

	 Mọi người trong ảnh đang làm gì?

	

	
 Ảnh: Dương Nương

	
 Ảnh: Lê Hải
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 Ảnh: Lê Hải

	
 Ảnh: Văn Phương

	
 Ảnh: Văn Hiển
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Tìm hiểu

	 Nhịp xoang 

 Nhịp xoang lên

 

Nhịp xoang xuống

 

	  Các động tác múa xoang

Co tay lên ngực, đồng 
thời bước chân phải sang 

ngang, nhún. 
(Theo nhịp xoang lên)

Duỗi tay xuống, bước 
chân phải về, nhún.

(Theo nhịp xoang xuống)

“Ê-hê”

Lặp lại động tác theo 
nhịp xoang lên.

Lặp lại động tác theo nhịp 
xoang xuống và cứ thế, 

tiếp tục theo nhịp xoang 
cho đến khi kết thúc.

Động tác kết thúc: Giơ 
tay lên cao kết hợp hô  

lớn “Ê-hê”.
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	 Di chuyển vòng xoang

	
 Ảnh: Văn Phương

	 Vòng xoang được di chuyển theo hướng nào?

Nhận biết

	 1. Hình nào thể hiện điệu múa xoang?

	

		
1

 Ảnh: Văn Phương
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2

 Ảnh: Kim Loan

	 3

 Ảnh: Trần Lâm
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  4

 Ảnh: Trần Lâm

	 2. Em chọn ý đúng.

	 - Động tác theo nhịp xoang lên là: 

		  a. Co tay lên ngực, đồng thời chân bước sang ngang, nhún.

		  b. Duỗi tay xuống, bước chân về, nhún.

	 - Vòng xoang di chuyển theo hướng:

		  a. Cùng chiều với kim đồng hồ.

		  b. Ngược chiều với kim đồng hồ.
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Trải nghiệm

	

	 1. Cùng bạn tập di chuyển vòng xoang.

	 2. Nghe giai điệu, cùng di chuyển vòng xoang theo nhịp lên, xuống.

	 3. Chia sẻ cảm xúc của em khi múa xoang.

	 4. Chia sẻ với người thân biết về điệu múa xoang.

	

Em tự đánh giá theo hướng dẫn của thầy, cô giáo.
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Giới thiệu

	  Cùng hát về chú bộ đội 

 

	
 Ảnh: Đỗ Cao Thắng

	 Xem ảnh về Anh hùng A Mét		

							     
 

Ảnh: Lê Xuân Sáu

Anh hùng A MétBài 3
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Tìm hiểu

	 Nghe kể chuyện về Anh hùng A Mét

Anh hùng A Mét có tên 
gọi khác là Đinh Môn, người  

Xơ-đăng. Ông sinh ra và lớn lên ở 
làng Xốp Dùi, xã Xốp, huyện Đắk 

Glei, tỉnh Kon Tum của chúng 
ta đấy.

Ừ, tớ nghe ngoại kể, 
ông đã nhiều lần làm cho 

quân giặc khiếp sợ, 
không dám tới làng nữa.

Quê mình tự 
hào vì có Anh 

hùng A Mét các 
bạn nhỉ!

Ông là người đã lãnh 
đạo dân làng đánh Pháp 

đấy.  Ông rất gan dạ, dũng cảm 
và thông minh. Ông đánh giặc 

rất giỏi.

Nhận biết

	 1. Chọn những hình ảnh có liên quan đến Anh hùng A Mét.

             

   

        

 1

 
Ảnh: Lê Xuân Sáu
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2

 Ảnh: Trần Lâm

3

 Đình Lương Khế - Ảnh: Trần Lâm
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  4

 Ảnh: Lê Xuân Sáu

	 2. Hãy chia sẻ với bạn bên cạnh:

	 - Anh hùng A Mét còn có tên gọi khác là:

	 - Quê hương của Anh hùng  A Mét:

	 3. Tìm và chỉ ra những thông tin liên quan đến Anh hùng A Mét.  

	

Người Xơ-đăng

Người Gia-rai

Anh hùng Lực 
lượng vũ trang  

nhân dân

Làng Xốp Dùi, xã 
Xốp, huyện Đắk Glei, 

tỉnh Kon Tum

Đinh Núp

Đinh Môn 
Ảnh: Lê Xuân Sáu
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Trải nghiệm

	 1. Chia sẻ cảm xúc về Anh hùng A Mét.

Anh hùng A Mét 
thật gan dạ!

Tớ rất tự 
hào về Anh 

hùng A Mét!

                

	 2. Kể cho người thân nghe về Anh hùng A Mét.

	 3. Để tỏ lòng biết ơn Anh hùng A Mét, em sẽ làm gì?

          
Em sẽ học 
thật giỏi.

	

Em tự đánh giá theo hướng dẫn của thầy, cô giáo.
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Giới thiệu

	  Quan sát hình

	
1 2

	
3 4

	 Hình nào có bạn mặc áo thổ cẩm?

Nghề dệt thổ cẩm 
ở tỉnh Kon Tum

Bài 4
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	 Xem hình/ video về thổ cẩm của một số dân tộc thiểu số ở Kon Tum

 Ảnh: Văn Tính  Ảnh: Văn Tính  Ảnh: Văn Tính

Thổ cẩm 
của dân tộc Ba-na

Thổ cẩm 
của dân tộc Xơ-đăng

Thổ cẩm 
của dân tộc Gia-rai

	 - Kể tên các màu sắc có trong vải thổ cẩm.

Tìm hiểu

	 Những sản phẩm được làm từ thổ cẩm

 

	

	

1 2

3 4

 Ảnh: Văn Tính

 Ảnh: Văn Tính

 Ảnh: Văn Tính

 Ảnh: Văn Tính

	 Ưu điểm của vải thổ cẩm
	 - Thấm mồ hôi, mát về mùa hè, ấm về mùa đông.
	 - Thân thiện với môi trường.
	 - Màu sắc, hoa văn đẹp.
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Nhận biết

	 - Chọn hình có trang phục thổ cẩm truyền thống quê em.

 

	

	 1 2

			            Ảnh: Văn Tính                                                                         Ảnh: Trần Lâm

	
  3   4

			            Ảnh: Văn Tính                                                                         Ảnh: Văn Tính 	

	
  5   6 	

			        Ảnh: Văn Tính                                                                            Ảnh: Văn Tính 	
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	 - Ghép mỗi ô chữ với mỗi hình ảnh sao cho phù hợp.

                                     

	

Dệt thổ cẩmĐan gùi Làm gốm

		            Ảnh: Văn Tính 		         Ảnh: Văn Tính 		       Ảnh: Văn Tính 	
    

Trải nghiệm

	 1. Tô màu hình túi xách thổ cẩm sao cho đẹp. Các em thực hiện ở Phiếu bài tập.

 

1 32
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	 2. Sưu tầm và trưng bày các sản phẩm được làm từ thổ cẩm của quê hương em.

	 3. Chia sẻ với người thân những gì em biết về nghề dệt thổ cẩm truyền 
thống ở quê hương.

Em tự đánh giá theo hướng dẫn của thầy, cô giáo.
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Nơi em ởBài 5

Giới thiệu

	 Quan sát và chọn bức tranh gần giống với nơi em ở
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	 Giới thiệu về bức tranh em chọn

	 - Đó là bức tranh nói về vùng nông thôn hay thành thị? 

	 - Trong bức tranh có những gì?

	 - Bức tranh đó có điểm gì giống và khác với nơi em ở?

Tìm hiểu

	 Địa chỉ nơi em ở

	 Giới thiệu với bạn địa chỉ nơi em ở.

Nông thôn: 
Làng/ thôn, xã, 

huyện, tỉnh.

Thành phố/thị trấn: 
Số nhà, tên đường, 

phường/ khối phố, thành 
phố/ thị xã/ huyện, tỉnh.
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	 Bảo đảm an toàn cho bản thân
	 Em cùng bạn sắm vai xử lí tình huống bị lạc đường.

- Cháu chào chú ạ!
- Cháu bị lạc đường.
- Nhà cháu ở: ...

- Chú có thể giúp 
được gì cho cháu?
- Nhà cháu ở đâu?

Nhận biết

	 Tập làm hướng dẫn viên du lịch
	 Giới thiệu về nơi em ở. 
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	 Những tình huống không an toàn

	 Em cùng bạn nêu những tình huống không an toàn trong các hình vẽ sau:

	 - Khi vui chơi: 

	

	 - Khi tham gia giao thông:

	

Trải nghiệm

	 1. Vẽ tranh hoặc chia sẻ với bạn về nơi em ở.
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	 2. Chia sẻ với bạn về những việc làm đảm bảo an toàn cho bản thân.

	

	

Em tự đánh giá theo hướng dẫn của thầy, cô giáo.
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Bài 6

Giới thiệu

	 Trò chơi: Nhìn hình đoán tên cảnh đẹp quê hương 

Ảnh: Thế Binh    1

Nhà thờ Gỗ, Chùa Bác Ái



37

	 2 Ảnh: Thế Binh 

	 3
Ảnh: Thế Binh 

	

	 4 Ảnh: Minh Đức 
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	 Quan sát hình ảnh Nhà thờ Gỗ và Chùa Bác Ái 

	

Nhà thờ Gỗ, 
tỉnh Kon Tum -
Ảnh: Minh Đức  

Hành lang Nhà thờ 
Gỗ, tỉnh Kon Tum - 
Ảnh: Minh Đức  

  Chùa Bác Ái, 
tỉnh Kon Tum - Ảnh: Minh Đức

  Chánh điện Chùa Bác Ái, 
tỉnh Kon Tum - Ảnh: Minh Đức 
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Tìm hiểu

	 Nhà thờ Gỗ 

	 Nhà thờ Gỗ ở đường Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Nhà 
thờ có trên 100 năm tuổi, được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, có kiến trúc 
đẹp và độc đáo. Nhà thờ Gỗ là niềm tự hào của người dân Kon Tum.

	
  Nhà thờ Gỗ, tỉnh Kon Tum - Ảnh: Minh Đức.

  Một góc Nhà thờ Gỗ, tỉnh Kon Tum - 
Ảnh: Minh Đức

  Bên trong Nhà thờ Gỗ, tỉnh Kon Tum - 
Ảnh: Ban Nguyễn
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	 Chùa Bác Ái

	 Chùa Bác Ái ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là ngôi chùa lâu đời 
nhất của tỉnh. Tên chùa mang ý nghĩa lòng thương bao la.

	

	

	
  Toàn cảnh Chùa Bác Ái, tỉnh Kon Tum - Ảnh: Minh Đức

  Tượng Phật nằm, Chùa Bác Ái, 
        tỉnh Kon Tum - Ảnh: Minh Đức

  Cảnh lễ Chùa Bác Ái, tỉnh Kon Tum - 
Ảnh: Minh Đức
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Nhận biết

	 1. Ghép ô chữ với hình ảnh sao cho đúng.

                

Nhà thờ Gỗ

Chùa Bác Ái

Ảnh: Minh Đức Ảnh: Minh Đức

Ảnh: Minh Đức Ảnh: Minh Đức

Ảnh: Minh Đức

Ảnh: Minh Đức

1

  6  5

  4

3

2
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	 2. Tập làm hướng dẫn viên du lịch:          

	 Giới thiệu một vài đặc điểm của Nhà thờ Gỗ.      

	

	
 Nhà thờ Gỗ, tỉnh Kon Tum - Ảnh: Lê Văn Sơn

	 Giới thiệu một vài đặc điểm của Chùa Bác Ái.     

	
 Chùa Bác Ái, tỉnh Kon Tum - Ảnh: Minh Đức
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Trải nghiệm

	 1. Tô màu vào hình vẽ để hoàn thành bức tranh. Các em thực hiện ở Phiếu 
bài tập.

		

	

	 2. Vẽ một bức tranh về Nhà thờ Gỗ hoặc Chùa Bác Ái theo cảm nhận của em 
và trưng bày sản phẩm trước lớp (hoặc theo nhóm).

	 3. Tham quan Nhà thờ Gỗ, Chùa Bác Ái theo hướng dẫn của thầy, cô giáo 
hoặc người thân.
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	 4. Hãy ghi nhớ và thực hiện những việc làm dưới đây khi đến tham quan Nhà 
thờ Gỗ, Chùa Bác Ái và những địa điểm khác.

  Bỏ rác đúng nơi quy định.   Không dẫm lên thảm cỏ; 
không ngắt hoa, bẻ cành trong 
khuôn viên.

  Không sờ vào hiện vật 
trưng bày.

  Giữ trật tự.

Em tự đánh giá theo hướng dẫn của thầy, cô giáo.
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Bài 7

Giới thiệu

	 Nghe và vận động theo bài hát Đi tới trường của nhạc sĩ Đức Bằng

	 - Bài hát nhắc đến kiểu nhà gì? 

	 - Nơi em ở có nhà sàn không?

	 - Em đã thấy nhà sàn bao giờ chưa?

	

	

Nhà sàn ở tỉnh Kon Tum
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	 Quan sát hình nhà sàn của một số dân tộc thiểu số ở Kon Tum

  Nhà sàn của người Xơ-đăng - 
Ảnh: Lê Hải

  Nhà sàn của người Ba-na - 
     Ảnh: Mai Văn Nhưng    

  Nhà sàn của người Gia-rai - Ảnh: Trần Lâm   Nhà sàn của người Gié - Triêng - 
Ảnh: Trần Tấn Vịnh    

Tìm hiểu

	 Các bộ phận của nhà sàn

 

	           
    

    

      
    Sàn

      
    

    
   

   
   

    
    

     M
ái

      
    

    
   

   
   

    
    

     V
ách

      
    

    
   

   
   

    
   C

ầu thang

      
    

    
   

   
   

    
    

      C
ột
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	 Các vật liệu được sử dụng để làm nhà sàn

	

	

Chủ yếu là những vật liệu 
từ thiên nhiên như: gỗ, tre, 
nứa, lá tranh, dây mây,…

			    	      Ảnh: Mai Văn Nhưng   

	 Ưu điểm của nhà sàn
	 - Tránh ẩm thấp, thú dữ.

	 - Thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.

	 - Thân thiện với môi trường.

Nhận biết

	 1. Đâu là hình ảnh về nhà sàn của các dân tộc thiểu số ở Kon Tum?

  1 2

  Ảnh: Thế Cường   Ảnh: Trần Lâm
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3   4

  Ảnh: Thế Cường   Ảnh: Thế Cường

  5   6

  Ảnh: Lê Hải   Ảnh: Thế Cường

                                

	 2. Câu nào nói đúng về nhà sàn?

	 - Nhà sàn là kiểu nhà ở của người dân tộc thiểu số vùng núi cao.

	 - Nhà sàn có sàn cách mặt đất.

	 - Nhà sàn có nhiều tầng cao.

	 - Ở nhà sàn để tránh ẩm thấp và thú dữ.
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Trải nghiệm

	 1. Tô màu em yêu thích vào hình vẽ nhà sàn. Các em thực hiện ở Phiếu 
bài tập.  

	 2. Sưu tầm và trưng bày hình ảnh nhà sàn của các dân tộc thiểu số Kon Tum. 
Chia sẻ những gì em biết về nhà sàn.

	

	

Em tự đánh giá theo hướng dẫn của thầy, cô giáo.



50

Nói lời hay, làm việc tốtBài 8

Giới thiệu

	 Trò chơi âm nhạc: Hát hoặc nghe hát các bài Chim vành khuyên 
và Bé quét nhà

	

	

Cháu chào bác ạ!

	

	

	

Chim vành khuyên 
và bạn nhỏ trong bài 
hát đã làm gì?
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Tìm hiểu

	 Những lời nói hay

	 Các bạn nhỏ trong tranh đang nói gì?

	

Cháu xin bà ạ!
Cháu cảm ơn bà.

Chào mẹ, chào cô 
con đi học về ạ! Chào bạn!

Cháu chào 
ông ạ!

Chúng em 
chào cô ạ!

Con xin lỗi mẹ!

  1

  3

  5

  2

  4

  6
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	 Những việc làm tốt

	 Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?

  1   2

       

  3   4

Nhận biết

	 1. Nêu tên các việc làm tốt phù hợp với tranh.

	
  1



53

	
  2

	
  3

	
  4
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	 2. Sắm vai theo tình huống trong tranh.

	

	

Cảm ơn bạn nhé!
Bạn có thể cho 
mình mượn bút 

được không?

  1

	

	
  2

Bà ơi, bà có mệt 
lắm không ạ!

	

	
	

  3
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Trải nghiệm

	 Nói lời hay với mọi người xung quanh và làm những việc tốt phù hợp với lứa 
tuổi của em.

	

Những lời nói hay dành cho thầy cô giáo, bạn bè.

Những lời nói hay dành cho người thân.

Những việc làm tốt khi ở trường.

Những việc làm tốt khi ở nhà.

Những việc làm tốt khi ở nơi công cộng.
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